
NV1 NV2 VA TO AV NV1 NV2 NV1 NV2

1 S387 Lâm Hiền Phúc Nam 09/10/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Sinh 5.75 7.75 5.00 7.75 34.00

2 S004 Lâm Thành An Nam 19/05/2006 Cà Mau Bông Văn Dĩa Sinh 5.50 7.25 4.65 7.75 32.90

3 S243 Phan Bảo Lam Nữ 21/07/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Sinh 5.75 7.25 6.40 6.75 32.90

4 S272 Vũ Mạnh Hoàng Long Nam 06/10/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 6.00 5.75 6.10 7.50 32.85

5 S125 Tri Lê Ngọc Hân Nữ 04/02/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 6.00 7.75 4.00 7.50 32.75

6 S087 Trần Trí Dũng Nam 30/11/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Sinh 6.75 8.00 4.85 6.00 31.60

7 S035 Lê Hoàng Anh Nam 09/01/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 6.25 5.75 5.15 7.00 31.15

8 S072 Trần Khánh Chương Nam 21/08/2006 Cà Mau Tân Hưng Sinh 7.00 7.50 3.10 6.75 31.10

9 S233 Tăng Vũ Phú Kiệt Nam 20/01/2006 Cà Mau Hermann Gmeiner Sinh Toán 5.25 6.25 5.40 7.00 30.90

10 S290 Lâm Khả Minh Nữ 21/09/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Sinh 6.25 6.75 8.40 4.75 30.90

11 S570 Trần Ngọc Yến Nữ 04/07/2006 Cà Mau Tân Hưng Sinh 6.00 8.00 5.15 5.50 30.15

12 S060 Nguyễn Diệp Gia Bảo Nam 14/04/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh 5.75 5.00 4.80 7.25 30.05

13 S275 Trần Ngọc Cẩm Ly Nữ 25/01/2006
Quảng 

Ngãi
Nguyễn Thị Minh Khai Sinh 7.25 7.25 5.35 5.00 29.85

14 S189 Trần Lực Đĩnh Kha Nam 07/10/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 5.50 3.75 3.55 8.50 29.80

15 S359 Phan Hoàng Ý Nhi Nữ 08/02/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh Văn 6.50 3.75 6.20 6.25 28.95

16 S213 Đỗ Mai Khoa Nữ 26/10/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 6.75 4.25 2.70 7.25 28.20

17 S300 Vũ Trần Tuyết Ngân Nữ 19/05/2006 Cà Mau Nguyễn Thị Minh Khai Sinh 5.75 6.25 5.05 5.25 27.55

18 S373 Đào Hồng Phát Nam 23/12/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh Anh 5.25 6.75 6.70 4.25 27.20

19 S103 Huỳnh Cao Minh Đăng Nam 23/10/2006 Cà Mau Trần Ngọc Hy Sinh Văn 6.00 5.50 2.60 5.75 25.60
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20 S547 Từ Thảo Vy Nữ 26/09/2006 Cà Mau  Tân Hưng Sinh 5.75 3.75 2.05 7.00 25.55

21 S005 Nguyễn Trần Thanh An Nam 10/03/2006 Cà Mau Tân Thành Sinh 5.00 6.75 3.70 5.00 25.45

22 S217 Phạm Trường Minh Khôi Nam 16/10/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh Anh 7.25 5.75 7.40 2.50 25.40

23 S090 Nguyễn Khánh Dương Nữ 23/06/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh Hóa 6.25 6.25 5.00 3.25 24.00

24 S157 Trần Huỳnh Khánh Hùng Nam 25/11/2006 Cà Mau Tân Thành Sinh 3.75 6.75 2.55 5.25 23.55

25 S266 Nguyễn Thêm Lộc Nam 20/02/2006 Cà Mau Phan Bội Châu Sinh 4.75 5.00 3.15 5.25 23.40

26 S274 Phạm Ngọc Lưu Luyến Nữ 20/07/2006 Cà Mau An Xuyên 2 Sinh 5.00 3.50 3.70 5.25 22.70

27 S113 Trần Ngọc Hân Nữ 18/02/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh 7.00 3.75 3.90 4.00 22.65

28 S377 Lê Đại Phú Nam 24/08/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh 5.00 3.50 3.45 5.25 22.45

29 S402 Võ Nam Quỳnh Nữ 27/05/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh 5.00 5.50 5.25 3.25 22.25

30 S226 Huỳnh Minh Khôi Nam 15/01/2006 Cà Mau Tân Thành Sinh 5.50 4.25 3.60 4.25 21.85

31 S040 Phan Minh Anh Nữ 10/07/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh 5.25 5.00 4.40 3.50 21.65

32 S138 Trần Nguyễn Hoàn Hảo Nữ 30/03/2006 Cà Mau Võ Thị Sáu Sinh 6.25 2.75 3.75 4.25 21.25

33 S182 Phạm Thảo Huỳnh Nữ 28/10/2006 Cà Mau Nguyễn Thái Bình Sinh Văn 7.25 2.50 3.90 3.75 21.15

34 S516 Huỳnh Thanh Tuấn Tú Nam 12/06/2006 Cà Mau Hồ Thị Kỷ Sinh Tin 4.75 5.25 3.60 3.75 21.10

35 A356 Nguyễn Trung Nhân Nam 01/08/2006 Cà Mau Nguyễn Thị Minh Khai Anh Sinh 5.75 4.00 6.60 3.00 22.35


